
ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG BA NGÒI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:             /UBND-KTHTĐT

V/v công khai danh sách người

nộp thuế không hoạt động tại 

địa chỉ đã đăng ký; người nộp

thuế ngừng hoạt động, chưa

hoàn thành thủ tục chấm dứt

hiệu lực mã số thuế cập nhật 

đến hết ngày 30/6/2026

Ba Ngòi, ngày      tháng 07  năm 2026

                 

                                 Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường;

- Các tổ dân phố.

Căn cứ Luật quản lý thuế số 108/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội

và các văn bản sửa đổi bổ sung có hiệu lực thi hành;

Căn cứ Công văn số 9409/BTC-CT ngày 03/7/2026 của Bộ Tài chính về

việc phối hợp triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn

trong kinh doanh” và Công văn số 8909/UBND-KT ngày 13/7/2026 của UBND

tỉnh Khánh Hòa về việc phối hợp triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế -

Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”;

Thực hiện Công điện số 18/CĐ-CT ngày 13/7/2026 của Cục thuế về tập

trung nguồn lực triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn

trong kinh doanh”; Công văn số 3542/KHH-NVDTPC ngày 09/7/2026 của Thuế

tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ

điểm nghẽn trong kinh doanh”;

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 4 Luật quản lý thuế số 108/2025/QH15 quy

định về Công khai thông tin người nộp thuế, cụ thể:

“ b) Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; người nộp thuế

ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; người

nộp thuế tạm ngừng kinh doanh”;

Nhằm góp phần nâng cao tính minh bạch, lành mạnh của môi trường kinh

doanh và hiệu quả công tác thu ngân sách nhà nước tại địa phương. Đồng thời triển

khai thực hiện Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh

doanh” theo đúng hướng dẫn Bộ Tài chính, Cục thuế và chỉ đạo của UBND tỉnh

Khánh Hòa; Công văn số 1851/TCS4-QLDN ngày 14/07/2026 của Thuế cơ sở 4

tỉnh Khánh Hòa về việc phối hợp triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế -

Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”. UBND phường Ba Ngòi có ý kiến như

sau:

1. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Công an phường

- Phối hợp chặt chẽ với Thuế cơ sở 4 tỉnh Khánh Hoà trong công tác rà soát,



xác minh địa chỉ kinh doanh, tình trạng hoạt động thực tế, thông tin cư trú, thông

tin liên hệ của người đại diện theo pháp luật, chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh,

cá nhân kinh doanh trên địa bàn theo danh sách do cơ quan thuế đề nghị.

- Phối hợp rà soát, kiểm tra thông tin nợ thuế của các doanh nghiệp, nhà

thầu khi thực hiện thanh toán, giải ngân vốn đầu tư công; Không thực hiện thanh

toán, giải ngân hoặc tiếp tục giao thầu đối với doanh nghiệp, nhà thầu còn nợ nghĩa

vụ thuế hoặc Doanh nghiệp có người đại diện pháp luật thuộc danh sách “Người

nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; người nộp thuế ngừng hoạt

động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế”; theo danh sách

Thuế cơ sở 4 tỉnh Khánh Hoà cung cấp.

2. Phòng Văn hoá - Xã hội và Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công

phường

Đăng tải nội dung các văn bản triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế -

Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” trên Trang thông tin điện tử xã, phường để

thông báo, tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh để các doanh nghiệp, hộ

kinh doanh, cá nhân kinh doanh,... trên địa bàn biết và thực hiện theo quy định,

gồm:

- Văn bản số 9409/BTC-CT ngày 03/7/2026 của Bộ Tài chính về việc phối

hợp triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh

doanh”;

- Công văn số 8909/UBND-KT ngày 13/7/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa

về việc phối hợp triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm

nghẽn trong kinh doanh”;

- Công điện số 18/CĐ-CT ngày 13/7/2026 của Cục thuế về tập trung nguồn

lực triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh

doanh”;

- Công văn số 3542/KHH-NVDTPC ngày 09/7/2026 của Thuế tỉnh Khánh

Hòa về việc triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn

trong kinh doanh”;

Thực hiện niêm yết danh sách công khai thông tin các trường hợp “Người

nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; người nộp thuế ngừng hoạt

động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” theo quy định tại

Điều 4 Nghị định số 252/NĐ-CP.

3. Đề nghị UB MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến đến các đoàn viên, hội

viên, ....tích tực tham gia và vận động quần chúng Nhân dân, NNT trên địa bàn

thuộc trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký hoặc người nộp thuế

ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế liên hệ

Thuế cơ sở 4 tỉnh Khánh Hoà để được hướng dẫn thực hiện hoàn thành nghĩa vụ

thuế theo quy định.



4. Tổ trưởng các Tổ dân phố trên địa bàn phường

Phối hợp với Thuế cơ sở 4 tỉnh Khánh Hoà trong công tác tuyên truyền, phổ

biến pháp luật về thuế, đăng ký doanh nghiệp và đăng ký hộ kinh doanh; hướng

dẫn, vận động người nộp thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong quá trình hoạt động,

tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh, góp phần nâng cao tính tuân thủ

pháp luật và hạn chế các hành vi vi phạm về thuế, hóa đơn; trường hợp Người nộp

thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký hoặc người nộp thuế ngừng hoạt động,

chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế liên hệ Thuế cơ sở 4 tỉnh

Khánh Hoà để được hướng dẫn thực hiện hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định.

Phối hợp chặt chẽ với Thuế cơ sở 4 tỉnh Khánh Hoà trong công tác rà soát,

xác minh địa chỉ kinh doanh, tình trạng hoạt động thực tế, thông tin cư trú, thông

tin liên hệ của người đại diện theo pháp luật, chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh,

cá nhân kinh doanh trên địa bàn theo danh sách do cơ quan thuế đề nghị.

Nếu có vướng mắc hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ đề nghị Quý cơ quan liên hệ

Thuế cơ sở 4 tỉnh Khánh Hòa (Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp), địa chỉ: Số 07

Phạm Hùng, phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 02583.862.656 hoặc

0905437427 (gặp công chức Phan Minh) để phối hợp giải quyết.

UBND phường Ba Ngòi đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.

“ Đính kèm Danh sách Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng

ký; người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

mã số thuế cập nhất đến hết ngày 30/6/2026”

Nơi nhận: (VBĐT) 
- Như trên;

- CT UBND phường (b/c);

- Trang TTĐT; Đài TT phường;

- Các Tổ dân phố (niêm yết);

- Niêm yết trụ sở UBND phường;

- Lưu: VT, Hiếu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Bình Nhật



DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN DOANH NGHIỆP ĐẾN NGÀY 15/7/2026

(Đính kèm Công văn số             /UBND-KTHTĐT ngày      /7/2026 của UBND phường Ba Ngòi)

STT
Người nộp

thuế

Mã số 

thuế
Số CCCD Địa chỉ Ngành nghề Đại diện pháp luật Trạng thái hoạt  động Lý do công khai Ghi chú

1
10000932

89

4200455

072

DOANH NGHIỆP TƯ 

NHÂN QUỐC TÀI

2250 Đại Lộ Hùng 

Vương, Tổ Ngô 

Mây, Phường Ba 

Ngòi

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, 

kính và thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng trong các

cửa hàng chuyên doanh

Lê Thị Nga
NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

2
10000933

74

4200440

372

Công ty TNHH xây 

dựng Lộc Thọ

112A quốc lộ 1, P. 

Phường Ba Ngòi

Xây dựng công trình kỹ 

thuật dân dụng
Nguyễn Thái Hòa

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

3
10000937

19

4200491

056

Doanh Nghiệp Tư 

Nhân Thiên Sanh

2384 Đại lộ Hùng

Vương,tổ dân phố

Hương Long,

Phường Ba Ngòi

Bán mô tô, xe máy Phạm Đình Bộ
NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

4
10000938

20

4200483

009

Doanh Nghiệp Tư 

Nhân Thanh Thủy

222 Đại lộ Hùng

Vương, Phường Ba 

Ngòi

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, 

kính và thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng trong các

cửa hàng chuyên doanh

Nguyễn Thị 

Thanh Thủy

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

5
10003239

10

4200109

629
DNTN Phú Nhơn

Thống nhất, Phường 

Ba Ngòi

Sản xuất sản phẩm khác từ 

gỗ; sản xuất sản phẩm từ 

tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu

tết bện

Phạm Minh Đức
NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

6
10004417

78

4200629

184

Công Ty TNHH Lâm 

Hải

100 Đại lộ Hùng

Vương, Phường Ba 

Ngòi

Bán buôn nông, lâm sản 

nguyên liệu (trừ gỗ, tre,

nứa) và động vật sống

Dương Thị Huyền
NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

7
10006080

96

4200724

293

Công Ty TNHH

Thương Mại Shiva

15 Nguyễn Thị 

Minh Khai, tổ Ngô 

Mây, Phường Ba

Ngòi

Bán lẻ thiết bị gia đình khác 

trong các cửa hàng chuyên 

doanh

Nguyễn Bằng
NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

8
10006123

21

4200707

957
DNTN Lộc Tài

Tỉnh lộ 9, Tân Hiệp, 

Phường Ba Ngòi

Sản xuất sản phẩm khác từ 

gỗ; sản xuất sản phẩm từ 

tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu

tết bện

Đoàn Thuý
NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

9
10006492

57

4200734

453

Công ty TNHH Xây 

dựng Xuân Doanh

19 Bà Huyện Thanh 

Quan - P. Phường

Ba Ngòi

Xây dựng công trình kỹ 

thuật dân dụng

Nguyễn Thị 

Luyến

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

10
10007220

51

4200760

559

Doanh Nghiệp Tư 

Nhân  Huy Hoà

31/4 Hoàng Văn

Thụ-Tổ Dân phố

Tây Sơn, Phường

Ba Ngòi

Vận tải đường bộ khác Đỗ Thanh Sơn
NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi



STT
Người nộp

thuế

Mã số 

thuế
Số CCCD Địa chỉ Ngành nghề Đại diện pháp luật Trạng thái hoạt  động Lý do công khai Ghi chú

11
10007640

26

4200802

985

CÔNG TY TNHH 

HOÀNG THAO

2695A Đại lộ Hùng 

Vương, Cầu Trà

Long, Phường Ba
Ngòi

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Đỗ Thị Hậu
NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

12
10008648

96

4201080

796

Công ty TNHH

Thương mại - Dịch vụ 

Cát Hải

166 đại lộ Hùng

Vương,  Phường Ba 

Ngòi

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Trần Thị Tuyết 

Trang

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

13
10010042

27

4201163

065

Công Ty TNHH Hồng 

Hà

Tổ dân phố Tây

Sơn, đường Tây

Sơn, Phường Ba

Ngòi

Xây dựng công trình kỹ 

thuật dân dụng
Phạm Hùng Vũ

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

14
10010428

34

4201159

397

Công Ty TNHH Dịch 

Vụ Hoàng Hà

99C Đại lộ Hùng 

Vương, Phường Ba 

Ngòi

Sản xuất sản phẩm khác từ 

gỗ; sản xuất sản phẩm từ 

tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu

tết bện

Phạm Hữu Hoàng
NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

15
10113979

36

4200272

537-280

HTX vận tải Tiền 

Phong

267 quốc lộ I

Phường Ba Ngòi
Vận tải đường bộ khác

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

16
10121688

50

4200401

422
DNTN Thanh Quang

386 QL1, khóm 12 

tây, TT  Phường Ba

Ngòi

Bán lẻ nhiên liệu động cơ 

trong các cửa hàng chuyên

doanh

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

17
10121693

76

4200447

949
DNTN Huy Cường

252 Quốc lô 1, P.

Ba Ngòi., Phường 

Ba Ngòi

Bán lẻ thiết bị gia đình khác

trong các cửa hàng chuyên 

doanh

Nguyễn thị Đông
NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

18
10121693

91

4200409

982
DNTN Phú Hòa

Đường Tỉnh lộ 9

,Tân Hiệp, Phường 

Ba Ngòi

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

19
10129703

59

4201206

495

Công Ty TNHH Tín 

Phú

50 tỉnh lộ 9, Phường 

Ba Ngòi

Vận tải hàng hóa bằng 

đường bộ

Phạm Công

Khanh

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

20
10134154

26

4201221

599

Doanh Nghiệp Tư 

Nhân Quốc Bảo

Số 7/3 Bùi Thị

Xuân, tổ dân phố 

Ngô Mây, Phường 

Ba Ngòi

Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản 

gỗ
Phan Thanh Hải

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

21
10134154

29

4201221

623

Doanh Nghiệp Tư 

Nhân Minh Chánh

37 Hoàng Văn Thụ, 

tổ dân phố Ngô 

Mây, Phường Ba

Ngòi

Bán buôn vật liệu, thiết bị 

lắp đặt khác trong xây dựng
Trần Minh Chánh

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

22
10135318

55

4201227

819

Công Ty TNHH Dịch 

Vụ Anh Kiệt

27 Đại lộ Hùng

Vương, tổ dân phố 

Trà Long 1, Phường 

Ba Ngòi

Nhà hàng và các dịch vụ ăn 

uống phục vụ lưu động

Phạm Nguyễn Vũ 

Trung

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

23
10155813

94

0302180

888-001

Chi Nhánh Công Ty 

TNHH Sản Xuất - Xây 

Dựng Và Thương Mại

Cường Thịnh

100 Đại lộ Hùng

Vương, Phường Ba 

Ngòi

Sản xuất sơn, véc ni và các

chất sơn, quét tương tự; sản

xuất mực in và ma tít

Lê Văn Mão
NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi



STT
Người nộp

thuế

Mã số 

thuế
Số CCCD Địa chỉ Ngành nghề Đại diện pháp luật Trạng thái hoạt  động Lý do công khai Ghi chú

24
10159864

71

4201284

736

Công Ty TNHH Tư 

Vấn- Xây Dựng Hoàn

Lộc

176 Ngô Mây, Đại 

lộ Hùng Vương,

Phường Ba Ngòi

Xây dựng nhà các loại
Nguyễn Lê Bảo 

Thái

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

25
10159864

84

4201286

564

Doanh Nghiệp Tư

Nhân Hải Thành Nhân

30 Bùi Thị Xuân, 

khóm Lam Sơn,

Phường Ba Ngòi

Bán buôn vật liệu, thiết bị 

lắp đặt khác trong xây dựng
Phạm Thị Hải

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

26
10159864

91

4201356

275

Công Ty TNHH Hoàng 

Dũng-Cam Ranh

89 Đại lộ Hùng

Vương, tổ Dân phố 

Trà Long 1, Phường 

Ba Ngòi

Sản xuất các cấu kiện kim 

loại
Hồ Viết Dũng

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

27
10159865

18

4201381

419

Công Ty TNHH

Thương Mại - Dịch Vụ 

La Thăng

Thống Nhất,

Phường Ba Ngòi

Bán buôn vật liệu, thiết bị 

lắp đặt khác trong xây dựng
Cao Xuân Thiện

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

28
10178287

30

4201426

229

Công Ty TNHH Đại 

Thuận Lợi Cr

Số 2623 Đại lộ 

Hùng Vương,

Phường Ba Ngòi

Bán buôn đồ dùng khác cho 

gia đình
Dương Thế Bình

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

29
10181162

45

4201438

376

Công Ty TNHH Vật 

Liệu Xây Dựng Ngọc

Lan

thôn Tân Hiệp, 

Phường Ba Ngòi

Bán buôn kim loại và quặng 

kim loại

Phạm Thị Ngọc 

Lan

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

30
10183257

67

4201446

320

CÔNG TY TNHH 

THANH NIÊN CAM

RANH

Thôn Giải Phóng, 

Phường Ba Ngòi

Hoạt động của các cơ sở thể 

thao
Nguyễn Xang

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

31
10193516

63

4201492

239

Công Ty TNHH Sản

Xuất Hóa Mỹ Phẩm 

Kim Thanh

Tân Hiệp, Phường 

Ba Ngòi

Sản xuất mỹ phẩm, xà

phòng, chất tẩy rửa, làm 

bóng và chế phẩm vệ sinh

Nguyễn Thanh 

Tuấn

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

32
10321180

06

4201532

072

CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ QUANG

TUẤN

2639 Đại lộ Hùng 

Vương, Phường Ba

Ngòi

Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản 

gỗ

Dương Thế

Nguyên

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

33
10341960

68

3400714

244-001

Văn Phòng Đại Diện 

Công Ty TNHH Mười 

Tuyền

Tổ dân phố Tây

Sơn, đường Tây

Sơn, Phường Ba

Ngòi

Nguyễn Văn 

Phụng

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

34
10342110

12

4201539

776

Công Ty TNHH Dịch 

Vụ Nam Miền Trung

41A tỉnh lộ 9, tổ dân 

phố Lam Sơn,

Phường Ba Ngòi

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế Phan Huỳnh Hải
NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

35
10346542

33

4201543

162

Công Ty TNHH Xnk 

Việt Mỹ Harmony

2266 - 2268 - 2270

Đại lộ Hùng Vương, 

Phường Ba Ngòi

Sản xuất giày dép
Nguyễn Ngọc 

Quốc

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

36
10355063

76

4201552

054

Doanh Nghiệp Tư 

Nhân D&T Khánh Hòa

Tổ 3 , khóm 3,

Phường Ba Ngòi
Sản xuất đồ gỗ xây dựng Nguyễn Đệ

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

37
10359923

48

4201555

859

Công Ty TNHH Một

Thành Viên Cường -

Quốc Cam Ranh

2577 Đại lộ Hùng 

Vương (tổ dân phố 

Khánh Cam),

Phường Ba Ngòi

Lắp đặt hệ thống điện
Huỳnh Thế 

Cường

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi



STT
Người nộp

thuế

Mã số 

thuế
Số CCCD Địa chỉ Ngành nghề Đại diện pháp luật Trạng thái hoạt  động Lý do công khai Ghi chú

38
10360902

04

4201557

380

Công Ty TNHH

Thương Mại Và Dịch 

Vụ Vinh Thịnh Đạt

thôn Suối Môn, 

Phường Ba Ngòi

Bán buôn vật liệu, thiết bị 

lắp đặt khác trong xây dựng
Phan Văn Cường

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

39
10364098

40

4201561

274

Công Ty TNHH Xây 

Dựng Minh Thư Kh

đường Tây Sơn, tổ 

dân phố Tây Sơn,

Phường Ba Ngòi

Xây dựng công trình kỹ 

thuật dân dụng khác
Trịnh Ngọc Tỉnh

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

40
10367242

14

4201564

973

Công Ty TNHH

Thương Mại Và Dịch 

Vụ Đồng Xanh Vn

Thống Nhất,

Phường Ba Ngòi

Bán buôn vật liệu, thiết bị 

lắp đặt khác trong xây dựng
Phạm Ngọc Tấn

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

41
10368763

57

4201566

674

Công Ty TNHH Sx Tm 

Và Dv Trường Phúc Kh

184 tỉnh lộ 9,

Phường Ba Ngòi

Bán buôn vật liệu, thiết bị 

lắp đặt khác trong xây dựng
Đặng Văn Trường

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

42
10375929

71

4201577

066

Công Ty TNHH

Thương Mại Dịch Vụ 

Xây Dựng Quang Nhật

thôn Thống Nhất, 

Phường Ba Ngòi

Bán buôn vật liệu, thiết bị 

lắp đặt khác trong xây dựng

Nguyễn Thị Trúc 

Hà

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

43
10376855

78

4201577

972

Công Ty TNHH Dịch 

Vụ Hải Hoàng Phát

2637 Đại lộ Hùng 

Vương, Phường Ba

Ngòi

Bán buôn vật liệu, thiết bị 

lắp đặt khác trong xây dựng
Nguyễn Văn Sáng

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

44
10377155

59

4201578

447

Công Ty Trách Nhiệm 

Hữu Hạn Thịnh Tài 

Phát

22 đường Nguyễn 

Công Trứ, tổ DP 

Hương Long,

Phường Ba Ngòi

Cung ứng và quản lý nguồn 

lao động

Nguyễn Ngọc 

Thái

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

45
10383569

77

4201584

560

Công Ty TNHH Khánh 

Lợi Cam Ranh

08 Đại lộ Hùng

Vương, Tổ dân phố 

Trà Long II, Phường 

Ba Ngòi

Bán phụ tùng và các bộ 

phận phụ trợ của ô tô và xe 

có động cơ khác

TrầN Thị NgọC 

LiễU

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

46
10404638

10

4201618

178

Công Ty TNHH Cam 

Ranh Travel

2246 Đại lộ Hùng

Vương , TDP Ngô

Mây, Phường Ba

Ngòi

Điều hành tua du lịch
Nguyễn Tấn Bảo 

Huy

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

47
10407143

07

4201621

854

CÔNG TY TNHH TƯ 

VẤN THI CÔNG 

XÂY DỰNG AN

ĐỊNH

Tổ 3, Thôn Tân 

Hiệp, Phường Ba 

Ngòi

Hoạt động kiến trúc và tư 

vấn kỹ thuật có liên quan

Nguyễn Hồng 

Khôi

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

48
10409393

36

4201624

982

CÔNG TY TNHH TM

- DV HÒA TIẾN 

PHÁT

2546 Đại Lộ Hùng 

Vương, Phường Ba

Ngòi

Bán buôn vật liệu, thiết bị 

lắp đặt khác trong xây dựng
Võ Thiện Quốc

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

49
10444866

25

4201645

774

Công Ty TNHH In Ấn 

Quảng Cáo Lê Nguyễn

Cr

2278 Đại lộ Hùng 

Vương, Phường Ba

Ngòi

Quảng cáo
Nguyễn Thị 

Sương

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

50
10469409

17

4201674

119

Công Ty TNHH Thiên 

Thanh Khánh Hòa

33 đường Lam Sơn, 

Phường Ba Ngòi
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Nguyễn Thị Nhị 

Nga

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi



STT
Người nộp

thuế

Mã số 

thuế
Số CCCD Địa chỉ Ngành nghề Đại diện pháp luật Trạng thái hoạt  động Lý do công khai Ghi chú

51
10488255

33

4201693

922

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ 

XÂY DỰNG PHÚ

ĐIỀN

44 Bùi Thị Xuân, tổ 

dân phố Ngô Mây, 

Phường Ba Ngòi

Xây dựng nhà các loại
Lê Xuân Quốc 

Anh

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

52
10490926

86

4201699

184

Công Ty TNHH Giống 

Thủy Sản Đại Phát

Tổ dân phố Trà

Long 1, Phường Ba 

Ngòi

Sản xuất giống thuỷ sản
Nguyễn Văn 

Chung

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

53
10494000

91

4201705

007

CÔNG TY TNHH 

ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI XÂY DỰNG

NGỌC DUY

164 tổ Ngô Mây, 

Phường Ba Ngòi

Bán buôn vật liệu, thiết bị 

lắp đặt khác trong xây dựng
Lê Thanh Trọn

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

54
10499014

67

4201712

734

CÔNG TY TNHH 

CÂY XANH CAM

RANH

Thôn Trà Sơn,

Phường Ba Ngòi

Dịch vụ chăm sóc và duy trì 

cảnh quan

Nguyễn Thị Thu 

Hạnh

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

55
10499473

00

4201713

368

CÔNG TY TNHH 

PHÚC ÂN KHANG

2695A Đại lộ Hùng 

Vương, Cầu Trà

Long, Phường Ba
Ngòi

Hoạt động thể thao khác Đỗ Thị Hậu
NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

56
10516360

71

4201730

074

CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ VÀ 

THƯƠNG MẠI 

THIÊN ÂN CAM

RANH

32 Quốc lộ 1, TDP

Trà Long, Phường

Ba Ngòi

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Nguyễn Thị 

Chính

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

57
10526983

03

4201740

795

CÔNG TY TNHH TƯ 

VẤN VÀ XÂY DỰNG 

TUẤN TÚ ANH

Tỉnh lộ 9, thôn Tân 

Hiệp, Phường Ba 

Ngòi

Hoạt động kiến trúc và tư 

vấn kỹ thuật có liên quan

Đào Nguyễn Anh 

Tuấn

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

58
10534483

72

4201753

089

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN VỊNH CAM

RANH

68 Nguyễn Thị 

Minh Khai, tổ dân 

phố Ngô Mây,

Phường Ba Ngòi

Nhà hàng và các dịch vụ ăn 

uống phục vụ lưu động
Nguyễn Thái Sơn

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

59
10535314

67

4201754

117

CÔNG TY TNHH 

MTV DU LỊCH NÚI

ĐẤT CR

TDP Trà Long, 

Phường Ba Ngòi
Đại lý du lịch

Trần Minh Phúc 

Yên

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

60
10535537

03

4201754

438

CÔNG TY TNHH 

QUỐC BẢO CR

Suối Môn, Phường 

Ba Ngòi

Xây dựng công trình đường 

sắt và đường bộ

Đinh Quang

Thành

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

61
10537440

90

4201756

763

CÔNG TY TNHH

KINH DOANH DỊCH 

VỤ VIỄN THÔNG 

GIA HƯNG

Suối Môn, Phường 

Ba Ngòi

Bán buôn thiết bị và linh 

kiện điện tử, viễn thông

Trương Thị Lệ 

Quyên

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

62
10537874

08

4201757

277

CÔNG TY TNHH

KINH DOANH DỊCH 

VỤ VIỄN THÔNG 

TIẾN HÙNG

Thôn Thống Nhất, 

Phường Ba Ngòi

Bán buôn thiết bị và linh 

kiện điện tử, viễn thông
Trần Đình Cường

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi



STT
Người nộp

thuế

Mã số 

thuế
Số CCCD Địa chỉ Ngành nghề Đại diện pháp luật Trạng thái hoạt  động Lý do công khai Ghi chú

63
10544421

80

4201766

578

CÔNG TY TNHH XD 

KHANG THỊNH

Số 46 Bùi Thị Xuân, 

TDP Ngô Mây,

Phường Ba Ngòi

Xây dựng công trình đường 

sắt và đường bộ
Nguyễn Thị Tâm

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

64
10588553

85

4201806

809

CÔNG TY TNHH ME 

IRIS

Thôn Suối Môn, 

Phường Ba Ngòi

Xây dựng công trình kỹ 

thuật dân dụng khác

Ngô Hoàng Thái 

Phong

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

65
10591129

49

4201809

341

CÔNG TY TNHH 

QUỐC THÔNG VT

2444 Hùng Vương, 

Lam Sơn, Phường

Ba Ngòi

Bán buôn thiết bị và linh 

kiện điện tử, viễn thông
Vũ Công Đính

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

66
10606401

49

4201824

318

CÔNG TY TNHH XD 

THÀNH THỊNH

44 Bùi Thị Xuân, 

TDP Ngô Mây,

Phường Ba Ngòi

Xây dựng công trình đường 

bộ
Đặng Thị Liên

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

67
10622636

41

4201834

066

CÔNG TY TNHH

TMDV XÂY LẮP

VƯƠNG TIẾN

THÀNH

Thôn Hòa An,

Phường Ba Ngòi

Gia công cơ khí; xử lý và 

tráng phủ kim loại

Phan Xuân

Vương

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

68
10628972

12

4201836

680

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI XÂY

DỰNG PHƯỚC TẤN

Tỉnh lộ 9, Thôn Tân 

Hiệp, Phường Ba

Ngòi

Bán buôn vật liệu, thiết bị 

lắp đặt khác trong xây dựng
Hà Đình Sơn

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

69
10643573

03

4201854

168

CÔNG TY TNHH 

XÂY DỰNG HOÀNG

PHỐ

Tổ dân phố Trà

Long 2, Phường Ba 

Ngòi

Xây dựng công trình kỹ 

thuật dân dụng khác
Bùi Thanh Toàn

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

70
10645817

83

4201856

140

CÔNG TY TNHH 

MTV KHÁNH GIA

NGỌC

2675 Đại Lộ Hùng 

Vương, Phường Ba

Ngòi

Xây dựng nhà để ở Nguyễn Văn Hiền
NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

71
10652230

83

4201859

889

CÔNG TY TNHH

XÂY DỰNG THÁI 

SƠN KHÁNH HÒA

Thôn Tân Hiệp, 

Phường Ba Ngòi
Xây dựng công trình thủy Nguyễn Nhật Thái

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

72
10653953

46

4201863

765

CÔNG TY TNHH 

BẢO KHÁNH CL

44 Bùi Thị Xuân, 

TDP Ngô Mây,

Phường Ba Ngòi

Hoàn thiện công trình xây 

dựng

Trần Thị Phương 

Khánh

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

73
10659498

08

4201868

795

CÔNG TY TNHH 

XÂY DỰNG PHÁT

HÒA HƯNG

9 Bùi Thị Xuân, 

TDP Tây Sơn,

Phường Ba Ngòi

Xây dựng nhà để ở
Nguyễn Phan 

Tường Vân

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

74
10686810

43

4201883

708

CÔNG TY TNHH

VIỆT THƯƠNG CAM 

RANH

44 Bùi Thị Xuân, 

Tổ dân phố Ngô 

Mây, Phường Ba

Ngòi

Gia công cơ khí; xử lý và 

tráng phủ kim loại
Trần Văn Nam

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

75
10694244

31

4201888

495

CÔNG TY TNHH TƯ 

VẤN KIẾN TRÚC 

XÂY DỰNG PHÙNG

GIA

Thôn Trà Sơn,

Phường Ba Ngòi

Hoạt động kiến trúc và tư 

vấn kỹ thuật có liên quan

Phùng Ngọc

Chinh

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

76
10699358

27

4201895

781

CÔNG TY TNHH 

VẬN TẢI ANH

NGUYÊN

Số 27 Đống Đa, 

TDP Ngô Mây,

Phường Ba Ngòi

Hoạt động y tế khác chưa 

được phân vào đâu

Đinh Hoàng

Luân Vũ

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi



STT
Người nộp

thuế

Mã số 

thuế
Số CCCD Địa chỉ Ngành nghề Đại diện pháp luật Trạng thái hoạt  động Lý do công khai Ghi chú

77
10699358

30

4201895

566

CÔNG TY TNHH TV - 

TK - XD GREEN 

PENCIL

2436 Đại lộ Hùng

Vương, TDP Hương 

Long, Phường Ba 

Ngòi

Hoạt động kiến trúc và tư 

vấn kỹ thuật có liên quan

Nguyễn Minh 

Cương

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

78
10700534

40

4201897

115

CÔNG TY TNHH DV 

TM CÁT HÀ

31 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Tổ Dân 

Phố Ngô Mây,

Phường Ba Ngòi

Bán buôn vật liệu, thiết bị 

lắp đặt khác trong xây dựng
Trịnh Văn Giáp

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

79
10702255

88

4201900

022

CÔNG TY TNHH 

XUÂN HÙNG CR

Tỉnh lộ 9, Thôn Trà 

Sơn, Phường Ba

Ngòi

Chuẩn bị mặt bằng
Nguyễn Xuân 

Hùng

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

80
10705248

99

4201903

538

CÔNG TY TNHH 

XÂY DỰNG H&H

TDP Tây Sơn,

Phường Ba Ngòi

Hoạt động kiến trúc và tư 

vấn kỹ thuật có liên quan
Trần Út Hồng

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

81
10728490

54

4201921

417

CÔNG TY TNHH 

MAY VÀ TƯ VẤN

CHÂU THƯƠNG

Thôn Thống Nhất, 

Phường Ba Ngòi

May trang phục (trừ trang 

phục từ da lông thú)
Trần Vỹ Châu

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

82
10741699

51

4201926

990

CÔNG TY TNHH 

TRUYỀN THÔNG

CAO CHÂU

Thôn Thống Nhất, 

Phường Ba Ngòi

Hoạt động sản xuất phim 

điện ảnh, phim video và

chương trình truyền hình

Nguyễn Thị Nhị 

Nga

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

83
10741705

20

4201926

888

CÔNG TY TNHH TK

XD VÀ TM NGUYÊN 

PHÁT

Thôn Tân Hiệp, 

Phường Ba Ngòi

Bán buôn vật liệu, thiết bị 

lắp đặt khác trong xây dựng

Nguyễn Xuân 

Cảnh

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

84
10759279

17

4201939

615

CÔNG TY TNHH 

CÁT KHÁNH CAM

RANH

Trà Long 2, Phường 

Ba Ngòi

Bán buôn vật liệu, thiết bị 

lắp đặt khác trong xây dựng

Lê Võ Thị Minh 

Nguyên

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

85
10765889

53

4201944

559

CÔNG TY TNHH 

ĐẦU TƯ TỔNG HỢP 

BÌNH AN PHÁT

Tổ Dân Phố Hưng

Long, Phường Ba

Ngòi

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Huỳnh Ngọc Kiều
NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

86
10771746

04

4201946

531

CÔNG TY TNHH TƯ 

VẤN XÂY DỰNG

T&N

Tổ 3, Thôn Tân 

Hiệp, Phường Ba

Ngòi

Xây dựng nhà để ở Trương Thị Hiệp
NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

87
10779300

68

4201949

081

CÔNG TY TNHH DV

XD VÀ TM NGHĨA 

HIẾU

Thôn Giải Phóng, 

Phường Ba Ngòi

Bán buôn vật liệu, thiết bị 

lắp đặt khác trong xây dựng

Nguyễn Chí 

Cường

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

88
10813260

57

4201960

293

CÔNG TY TNHH 

ĐIỆN LỰC HIỀN NGA

TDP Lam Sơn, 

Phường Ba Ngòi
Sản xuất điện

Nguyễn Thị Nhị 

Nga

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

89
10825046

99

4201964

040

CÔNG TY TNHH DV 

XD VÀ TM TRỌNG

HIẾU

Thôn Tân Hiệp, 

Phường Ba Ngòi

Bán buôn vật liệu, thiết bị 

lắp đặt khác trong xây dựng

Đào Thị Thúy 

Vân

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

90
10831758

15

4201966

009

CÔNG TY TNHH TƯ 

VẤN XÂY DỰNG

THỌ PHÁT

Thôn Giải Phóng, 

Phường Ba Ngòi

Hoạt động kiến trúc và tư 

vấn kỹ thuật có liên quan

Đào Thị Thúy 

Vân

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi



STT
Người nộp

thuế

Mã số 

thuế
Số CCCD Địa chỉ Ngành nghề Đại diện pháp luật Trạng thái hoạt  động Lý do công khai Ghi chú

91
10878935

53

4201978

269

CÔNG TY TNHH 

XÂY DỰNG HẠ 

TẦNG VÀ KHAI 

THÁC MỎ ÁNH

DƯƠNG

Đường TL 9, Thôn

Tân Hiệp, Phường

Ba Ngòi

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Nguyễn Quang 

Hiệu

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

92
10877581

90

4201977

931

CÔNG TY TNHH 

BẠCH VĨNH ÂN

Thôn Giải Phóng, 

Phường Ba Ngòi
Xây dựng nhà để ở Nguyễn Thị Tâm

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

93
10904382

76

4201987

922

CÔNG TY TNHH 

THIÊN THỊNH CAM 

RANH

Đường Tỉnh Lộ 9, 

TDP Sơn Long,

Phường Ba Ngòi

Kinh doanh bất động sản, 

quyền sử dụng đất thuộc chủ 

sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi

thuê

Nguyễn Thị Thể
NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

94
10941917

61

0318431

110-001

CHI NHÁNH CÔNG 

TY TNHH XNK

HOÀNG HIỆP

2637 - 2639 Đại lộ

Hùng Vương,

Phường Ba Ngòi

Bán buôn nông, lâm sản 

nguyên liệu (trừ gỗ, tre,

nứa) và động vật sống

Dương Thị

Phượng

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

95
11009367

23

4202023

198

CÔNG TY TNHH TƯ

VẤN, THƯƠNG MẠI

VÀ XÂY DỰNG MC 2

Khu Khánh Cam 1, 

Phường Ba Ngòi
Xây dựng nhà để ở Phạm Thị Hà

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

96
11021137

69

4202032

717

CÔNG TY TNHH 

PHÁT TRIỂN KINH 

DOANH TOÀN PHÁT

VN 1

Thôn Tân Hiệp, 

Phường Ba Ngòi
Xây dựng nhà để ở Đoàn Thị Ngàn

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

97
11048950

75

0111199

341-036

CÔNG TY TNHH

THỰC PHẨM SẠCH 

QUỲNH TRANG - 

CHI NHÁNH BA 

NGÒI

Số 118 Ngõ 891 Đại 

Lộ Hùng Vương,

Phường Ba Ngòi

Bán lẻ thực phẩm trong các 

cửa hàng chuyên doanh

Phạm Thị Quỳnh 

Trang

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

98
11048954

11

5500673

570-025

CÔNG TY TNHH TM 

DỊCH VỤ QUẢNG 

BÁ TUA VIỆT HIẾU-

CHI NHÁNH BA

NGÒI

Số 12 Ngõ 160 

Đường Tây Sơn, 

TDP Tây Sơn,

Phường Ba Ngòi

Dịch vụ đặt chỗ và các dịch 

vụ hỗ trợ liên quan đến 

quảng bá và tổ chức tua du 

lịch

Vy Nghĩa Hiếu
NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

99
11050874

52

5500675

289-014

CÔNG TY TNHH 

PHỤ KIỆN MÁY 

VĂN ĐOÀN - CHI

NHÁNH BA NGÒI

Số 352 Đường Bà 

Huyện Thanh Quan, 

Phường Ba Ngòi

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị

ngoại vi, phần mềm và t.bị

viễn thông trong các cửa

hàng chuyên doanh

Nguyễn Văn 

Đoàn

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

100
11051552

13

5500675

352-013

CÔNG TY TNHH 

TMDV RƯỢU TÂY 

BẮC-CHI NHÁNH

BA NGÒI

Số 188 Đường Bà 

Huyện Thanh Quan, 

Phường Ba Ngòi

Bán buôn đồ uống
Nguyễn Thọ 

Dũng

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

101
11052984

85

1602214

755-016

CÔNG TY TNHH GIA 

DỤNG THẾ TUẤN-

CHI NHÁNH BA

NGÒI

Số 66 Ngõ 98

Đường Bà Huyện 

Thanh Quan,

Phường Ba Ngòi

Bán buôn đồ dùng khác cho 

gia đình
Nguyễn Thế Tuấn

NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi



STT
Người nộp

thuế

Mã số 

thuế
Số CCCD Địa chỉ Ngành nghề Đại diện pháp luật Trạng thái hoạt  động Lý do công khai Ghi chú

102
11059580

99

5500677

381-020

CÔNG TY TNHH TM 

HỆ THỐNG TỔNG

KHO NỘI THẤT Á 

CHÂU - CHI NHÁNH 

KHÁNH HÒA

Số 115 Đại Lộ 

Hùng Vương,

Phường Ba Ngòi

Bán buôn tổng hợp Đào Vũ Ngọc
NNT không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

103
10000923

88

4200440

862

Doanh Nghiệp Tư 

Nhân Diệu Ngọc

2635 Đại lộ Hùng 

Vương , Tổ dân phố 

Khánh Cam 2,

Phường Ba Ngòi

Bán lẻ lương thực trong các 

cửa hàng chuyên doanh
Huỳnh Thị Điểm

NNT ngừng HĐ nhưng

chưa hoàn thành thủ tục

chấm dứt hiệu lực

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

104
10000925

19

4200109

516

Doanh Nghiệp Tư 

Nhân Photo Bảo

07 Nguyễn Thị

Minh Khai, Phường 

Ba Ngòi

Hoạt động dịch vụ phục vụ

cá nhân khác còn lại chưa 

được phân vào đâu

Ngô Tấn Lưu

NNT ngừng HĐ nhưng

chưa hoàn thành thủ tục 

chấm dứt hiệu lực

Điều 4 Nghị định số

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

105
10000950

71

4200493

416

Công ty TNHH xây 

dựng Tiến Lập

Số 69, khóm 3,

phường  Phường Ba 

Ngòi

Xây dựng công trình kỹ 

thuật dân dụng
Nguyễn Xuân Lập

NNT ngừng HĐ nhưng 

chưa hoàn thành thủ tục

chấm dứt hiệu lực

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

106
10000969

01

4200411

420
DNTN Ngọc Tùng

Cửu Lợi, Cam Hòa, 

Phường Ba Ngòi

Bán lẻ hàng hóa khác trong 

các cửa hàng chuyên doanh

NNT ngừng HĐ nhưng 

chưa hoàn thành thủ tục

chấm dứt hiệu lực

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

107
10000971

03

4200411

741

Doanh Nghiệp Tư 

Nhân Trung Nguyên

165 Đại Lộ Hùng

Vương,tổ dân phố

Khánh Cam,

Phường Ba Ngòi

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, 

kính và thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng trong các

cửa hàng chuyên doanh

Dương Thế

Nguyên

NNT ngừng HĐ nhưng

chưa hoàn thành thủ tục

chấm dứt hiệu lực

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

108
10000971

31

4200276

531

Công Ty TNHH 

Nguyên Quang

66 Quốc lộ 1, tổ dân 

phố Trà Long,

Phường Ba Ngòi

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Nguyễn Quang 

Minh

NNT ngừng HĐ nhưng 

chưa hoàn thành thủ tục

chấm dứt hiệu lực

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

109
10002057

45

4200499

288

CÔNG TY TNHH 

XÂY DỰNG THÀNH

LIÊN

thôn Tân Hiệp, 

Phường Ba Ngòi

Xây dựng công trình đường 

sắt và đường bộ
Phan Văn Thành

NNT ngừng HĐ nhưng 

chưa hoàn thành thủ tục

chấm dứt hiệu lực

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

110
10002660

88

4200532

055
DNTN Hoàng Linh

Tỉnh lộ 9, Thôn Tân

Hiệp, xã Phường Ba 

Ngòi

Bán lẻ nhiên liệu động cơ

trong các cửa hàng chuyên 

doanh

Đoàn Thi

NNT ngừng HĐ nhưng

chưa hoàn thành thủ tục 

chấm dứt hiệu lực

Điều 4 Nghị định số

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

111
10002702

53

4200528

891

DNTN Đại lý Bảo 

hiểm Cam Ranh

131 Quốc lộ 1,

khóm 4, P.  Phường 

Ba Ngòi

Hoạt động hỗ trợ bảo hiểm 

và bảo hiểm xã hội

Huỳnh Thiện 

Nguyên

NNT ngừng HĐ nhưng

chưa hoàn thành thủ tục 

chấm dứt hiệu lực

Điều 4 Nghị định số

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

112
10003023

33

4200451

310
DNTN Hòa Lợi

250 Quốc lộ 1, P.

Ba Ngòi., Phường 

Ba Ngòi

Bán buôn máy móc, thiết bị 

và phụ tùng máy
Võ đình Lợi

NNT ngừng HĐ nhưng

chưa hoàn thành thủ tục 

chấm dứt hiệu lực

Điều 4 Nghị định số

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

113
10003023

88

4200404

310

DOANH NGHIỆP TƯ 

NHÂN THƯƠNG 

MẠI KHÁNH MINH

30 Nguyễn Thị 

Minh Khai, tổ dân 

phố Ngô Mây,

Phường Ba Ngòi

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, 

kính và thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng trong các

cửa hàng chuyên doanh

Trương Văn Hùng

NNT ngừng HĐ nhưng

chưa hoàn thành thủ tục

chấm dứt hiệu lực

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi



STT
Người nộp

thuế

Mã số 

thuế
Số CCCD Địa chỉ Ngành nghề Đại diện pháp luật Trạng thái hoạt  động Lý do công khai Ghi chú

114
10003263

26

4200563

039

Công Ty TNHH An 

Phú Hải

2244 Hùng Vương, 

tổ dân phố Ngô 

Mây, Phường Ba

Ngòi

Cho thuê máy móc, tb (ko

kèm người ĐK); cho thuê

đồ dùng CN và GĐ; cho

thuê tài sản vô hình phi TC

Lê Tiến Thuận

NNT ngừng HĐ nhưng

chưa hoàn thành thủ tục

chấm dứt hiệu lực

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

115
10005870

55

4200692

972

Công Ty TNHH Thịnh 

Tiến

Tổ dân phố Ngô 

Mây, Phường Ba

Ngòi

Chế biến, bảo quản thuỷ sản 

và các sản phẩm từ thuỷ sản
Phan Huỳnh Hải

NNT ngừng HĐ nhưng 

chưa hoàn thành thủ tục

chấm dứt hiệu lực

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

116
10006837

04

4200746

755

DNTN Thương mại và 

Dịch vụ Khôi Thiên

Lộc

334 Quốc lộ 1, tổ 

dân phố Hương

Long,  Phường Ba
Ngòi

Bán buôn máy móc, thiết bị 

và phụ tùng máy
Phan Thành Hưng

NNT ngừng HĐ nhưng

chưa hoàn thành thủ tục

chấm dứt hiệu lực

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

117
10010229

74

4201156

519
DNTN Gia Lâm

Thôn Thống Nhất, 

Phường Ba Ngòi

Xây dựng công trình kỹ 

thuật dân dụng
Nguyễn Gia Lâm

NNT ngừng HĐ nhưng 

chưa hoàn thành thủ tục

chấm dứt hiệu lực

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

118
10120415

21

4201174

204

Doanh Nghiệp Tư 

Nhân Minh Khoa

Tổ dân phố Sơn

Long-  Phường Ba 

Ngòi

Xây dựng công trình kỹ 

thuật dân dụng khác

Dương Minh

Khoa

NNT ngừng HĐ nhưng 

chưa hoàn thành thủ tục

chấm dứt hiệu lực

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

119
10121500

70

4201189

169

Công ty CP Dịch vụ - 

Thương mại Cam Ranh

262 Đại lộ Hùng

Vương - P.  Phường 

Ba Ngòi

Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, 

xe máy và xe có động cơ

khác

Lương Anh Kỳ

NNT ngừng HĐ nhưng 

chưa hoàn thành thủ tục

chấm dứt hiệu lực

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

120
10121614

32

4200417

736

DNTN Dương thị 

Huyền

99c/100 QLI

Phường Ba Ngòi
Chăn nuôi

NNT ngừng HĐ nhưng 

chưa hoàn thành thủ tục

chấm dứt hiệu lực

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

121
10121677

07

4200468

723

DNTN thương mại 

Thuỳ Minh

thôn Tân Hiệp, xã 

Phường Ba Ngòi

Bán buôn vật liệu, thiết bị 

lắp đặt khác trong xây dựng

NNT ngừng HĐ nhưng 

chưa hoàn thành thủ tục

chấm dứt hiệu lực

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

122
10121677

60

4200103

786

DNTN Thương mại 

Hải Hà

16 Cù Chính Lan,

Lợi Hòa,  Phường 

Ba Ngòi

Bán buôn gạo, thực phẩm,

đồ uống và sản phẩm thuốc 

lá, thuốc lào

Lê Thị Hồng

NNT ngừng HĐ nhưng

chưa hoàn thành thủ tục 

chấm dứt hiệu lực

Điều 4 Nghị định số

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

123
10121688

05

4200402

497
DNTN Hoàng Nhật

125 Quốc lộ I, khóm 

6, TT  Phường Ba

Ngòi

Bán buôn ô tô và xe có động 

cơ khác

NNT ngừng HĐ nhưng 

chưa hoàn thành thủ tục

chấm dứt hiệu lực

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

124
10123995

36

4201190

622

Doanh Nghiệp Tư 

Nhân Lục Phát

Đường Hóc 

Gia,thôn Giải

Phóng, Phường Ba
Ngòi

Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và 

gỗ chế biến

Nguyễn Thị Mỹ 

Lục

NNT ngừng HĐ nhưng

chưa hoàn thành thủ tục

chấm dứt hiệu lực

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

125
10128890

69

4201204

018

Công Ty TNHH Sx - 

Tm - Dv Dương Minh

thôn Trà Sơn,

Phường Ba Ngòi
Bán buôn thủy sản

Dương Thị Thụy 

Minh

NNT ngừng HĐ nhưng

chưa hoàn thành thủ tục 

chấm dứt hiệu lực

Điều 4 Nghị định số

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

126
10135636

06

4201229

213

Công Ty TNHH

Thương Mại Trần Phát

Thôn Thống Nhất 1, 

Phường Ba Ngòi

Bán lẻ nhiên liệu động cơ

trong các cửa hàng chuyên 

doanh

Trần Đình Cường

NNT ngừng HĐ nhưng

chưa hoàn thành thủ tục 

chấm dứt hiệu lực

Điều 4 Nghị định số

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

127
10159864

65

4201321

681

Công Ty TNHH Quảng 

Cáo Tiếng Vang

192 Đại lộ Hùng

Vương, Phường Ba 

Ngòi

Quảng cáo
Nguyễn Hữu 

Quang

NNT ngừng HĐ nhưng

chưa hoàn thành thủ tục 

chấm dứt hiệu lực

Điều 4 Nghị định số

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi



STT
Người nộp

thuế

Mã số 

thuế
Số CCCD Địa chỉ Ngành nghề Đại diện pháp luật Trạng thái hoạt  động Lý do công khai Ghi chú

128
10159864

85

4201287

159

Công Ty TNHH Điện 

Tử Và Công Nghệ

Minh Tuyến

17A Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường

Ba Ngòi

Bán buôn thiết bị và linh 

kiện điện tử, viễn thông

Nguyễn Trung 

Chí

NNT ngừng HĐ nhưng 

chưa hoàn thành thủ tục

chấm dứt hiệu lực

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

129
10159865

19

4201291

934

Công Ty Cổ Phần 

Châu Cát Minh

164 ĐL Hùng

Vương, Phường Ba 

Ngòi

Trồng rừng và chăm sóc 

rừng
Võ Ngọc Thụy

NNT ngừng HĐ nhưng 

chưa hoàn thành thủ tục

chấm dứt hiệu lực

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

130
10179319

38

4201433

515

Công Ty TNHH

Thương Mại Và Dịch 

Vụ Hoàng Lê Gia

21 Nguyễn Huệ, tổ

Dân phố Sơn Long,

Phường Ba Ngòi

Chế biến, bảo quản thuỷ sản 

và các sản phẩm từ thuỷ sản

Nguyễn Nhị 

Hoàng Trân

NNT ngừng HĐ nhưng

chưa hoàn thành thủ tục

chấm dứt hiệu lực

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

131
10339207

02

4201538

317

Công Ty TNHH Tm-

Dv Và Xd Đình Phú Cr

thôn Tân Hiệp, 

Phường Ba Ngòi

Bán buôn vật liệu, thiết bị 

lắp đặt khác trong xây dựng
Phạm Đình Hận

NNT ngừng HĐ nhưng

chưa hoàn thành thủ tục 

chấm dứt hiệu lực

Điều 4 Nghị định số

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

132
10377068

04

4201578

278

Công Ty TNHH Ứng 

Dụng Công Nghệ Môi 

Trường Cam Ranh

11 đường Bãi

Dương, tổ dân phố 

Trà Long 1, Phường 

Ba Ngòi

Tái chế phế liệu Trương Thị Xuân

NNT ngừng HĐ nhưng

chưa hoàn thành thủ tục

chấm dứt hiệu lực

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

133
10382658

70

4201583

824

Công Ty TNHH Thủy 

Sản Việt Trí

52 Đại lộ Hùng

Vương, Phường Ba 

Ngòi

Sản xuất giống thuỷ sản Trần Khắc Tám

NNT ngừng HĐ nhưng 

chưa hoàn thành thủ tục

chấm dứt hiệu lực

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

134
10398980

43

4201606

870

Công Ty TNHH

Thương Mại Và Dịch 

Vụ Diệp Hân

Tổ Dân phố Trà

Long 2, Phường Ba 

Ngòi

Vận tải hành khách đường 

bộ khác
Lê Hồng Nhân

NNT ngừng HĐ nhưng 

chưa hoàn thành thủ tục

chấm dứt hiệu lực

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

135
10409792

30

4201626

228

Công Ty TNHH Tm 

Dược Phẩm Vĩnh Tiến

2637 Đại lộ Hùng 

Vương, Phường Ba 

Ngòi

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế,

mỹ phẩm và vật phẩm vệ 

sinh trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Trần Thị Hồi

NNT ngừng HĐ nhưng

chưa hoàn thành thủ tục

chấm dứt hiệu lực

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

136
10423446

74

4201637

170

Công Ty TNHH Phúc 

Tài Vn

16 Ngô Mây,

Phường Ba Ngòi

Nhà hàng và các dịch vụ ăn 

uống phục vụ lưu động
Nguyễn Thị Hóa

NNT ngừng HĐ nhưng 

chưa hoàn thành thủ tục

chấm dứt hiệu lực

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

137
10445216

41

4201646

143

Công Ty TNHH

Thương Mại Vận Tải 

Mạnh Phát Cr

23 Nguyễn Huệ, tổ

Dân phố Sơn Long,

Phường Ba Ngòi

Vận tải hàng hóa bằng 

đường bộ
Đỗ Thị Mạnh

NNT ngừng HĐ nhưng

chưa hoàn thành thủ tục

chấm dứt hiệu lực

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

138
10541603

34

0401791

302-005

CHI NHÁNH CÔNG

TY CỔ PHẦN MẮT

SÁNG TƯƠNG LAI

MHD TẠI CAM

RANH

14 Hậu Giang, tổ 

dân phố Khánh Cam 

1, Phường Ba Ngòi

Hoạt động y tế khác chưa 

được phân vào đâu
Lê Trí Viễn

NNT ngừng HĐ nhưng

chưa hoàn thành thủ tục

chấm dứt hiệu lực

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

139
10692788

98

4201886

762

CÔNG TY CỔ PHẦN

VẬT TƯ XĂNG DẦU 

KHS

66 Hoàng Văn Thụ

nối dài, Phường Ba 

Ngòi

Bán buôn nhiên liệu rắn,

lỏng, khí và các sản phẩm 

liên quan

Đào Xuân Vinh

NNT ngừng HĐ nhưng

chưa hoàn thành thủ tục 

chấm dứt hiệu lực

Điều 4 Nghị định số

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

140
10700533

45

0314970

249-001

CHI NHÁNH CÔNG 

TY TNHH MỘC 3 

MIỀN

31 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Tổ dân 

phố Ngô Mây,

Phường Ba Ngòi

Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản 

gỗ
Trịnh Văn Út

NNT ngừng HĐ nhưng

chưa hoàn thành thủ tục

chấm dứt hiệu lực

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi



STT
Người nộp

thuế

Mã số 

thuế
Số CCCD Địa chỉ Ngành nghề Đại diện pháp luật Trạng thái hoạt  động Lý do công khai Ghi chú

141
10774121

63

4201947

655

CÔNG TY TNHH 

XÂY DỰNG VÀ SAN 

LẮP MẶT BẰNG 

HƯNG THỊNH

Thôn Thống Nhất, 

Phường Ba Ngòi

Xây dựng công trình đường 

bộ
Nguyễn Tiến Sơn

NNT ngừng HĐ nhưng

chưa hoàn thành thủ tục

chấm dứt hiệu lực

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

142
10780477

26

4201949

518

CÔNG TY TNHH

MỘT THÀNH VIÊN 

THIÊN PHONG 

EXPRESS

68 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường 

Ba Ngòi

Chuyển phát
Nguyễn Thị 

Thanh Vân

NNT ngừng HĐ nhưng

chưa hoàn thành thủ tục

chấm dứt hiệu lực

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

143
10982257

15

4202014

147

CÔNG TY TNHH 

ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI VÀ XÂY DỰNG 

HOÀNG ĐIỀN

51 Tỉnh lộ 9,

Phường Ba Ngòi

Bán buôn vật liệu, thiết bị 

lắp đặt khác trong xây dựng
Trần Ngọc Huy

NNT ngừng HĐ nhưng

chưa hoàn thành thủ tục

chấm dứt hiệu lực

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi

144
11091584

21

4202055

369

CÔNG TY TNHH TM 

DV NHÂN HƯNG

TDP Hương Long, 

Phường Ba Ngòi
Bán buôn đồ uống

Trần Thị Thảo 

Nguyên

NNT ngừng HĐ nhưng 

chưa hoàn thành thủ tục

chấm dứt hiệu lực

Điều 4 Nghị định số 

252/2026/NĐ-CP ngày

30/6/2026 của Chính phủ

Phường Ba

Ngòi
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